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NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận, đánh dấu √ ô bên cạnh và lấy chữ ký người nhận trên bản gốc) 

Tick Đơn vị Ký nhận Tick Đơn vị Ký nhận 

□ Ban Lãnh đạo  □ Phòng Hành chính và Tổ 
chức 

 

□ TT Lò phản ứng  □ 
Phòng Kế hoạch và Hợp 
tác quốc tế 

 

□ TT NC&ĐCĐVPX  □   

□ TT Phân tích   □   

□ TT Môi trường  □   

□ TT VL-ĐTHN  □   

 TT An toàn bức xạ  □   

□ TT Công nghệ sinh học  □   

□ TT Công nghệ bức xạ  □   

□ TT Đào tạo  □   

□   □   

□   □   

□   □   

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tóm tắt tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

STT Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung sửa đổi 

1 01/8 /2017 
Chỉnh sửa lại các form mẫu theo các thông tư, nghị 
định của Bộ KH&CN ban hành 

2   

3   

4   

5   
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này quy định thống nhất quá trình xét chọn, thực hiện, kết thúc nhiệm 

vụ khoa học & công nghệ của Viện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công 

nghệ của Viện. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho các nhiệm vụ khoa học & công nghệ do Viện xét chọn và đề xuất cơ 
quan cấp trên phê duyệt thực hiện. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA  

4.1.Thuật ngữ: 
- Các đơn vị: là các Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện. 

4.2. Chữ viết tắt: 
- Hội đồng KHCN&ĐT: Hội đồng Khoa học – Công nghệ và Đào tạo 

- Đơn vị: Các Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện. 

- Phòng KH-HTQT: Phòng Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế 

- TMCT: Thuyết minh chi tiết 

- NV KH&CN: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

- CC: Các cấp 

- NN-CB: Cấp Nhà nước và cấp Bộ 

- CS: Cấp Cơ sở 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 
5.1 Lưu đồ  

Người thực hiện Trình tự thực hiện Biểu mẫu 

Các cá nhân 
Tổ chức 
 

 

 

BM.KH.ĐX.NN-CB.01 
BM.KH.KQTrC.NN-CB.02 
BM.KH.ĐX.CS.03  

Hội đồng 
KHCN&ĐT 

  

Phòng KH-
HTQT 

  

Phòng KH-
HTQT 

  

Các chủ nhiệm 
NV KH&CN 
được lựa chọn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM.KH.ĐĐK.NN-CB.04 
BM.KH.TMNV.ĐTCN.NN-CB.05  
BM.KH.TMNV.DA.NN-CB.05a 
BM.KH.TMNV.CS.06 
BM.KH.LLCN.CC.07 
BM.KH.LLCG.NN-CB.08 
BM.KH.PHNC.CC.09 
BM.KH.KQTrC.NN-CB.10 
BM.KH.LLTC.NN-CB.11 
BM.KH.BieuI.1.NN-CB.12 
BM.KH.BieuI.2.NN-CB.13 
BM.KH.BieuI.3.NN-CB.14 
BM.KH.BieuI.4-9.NN-CB.15 
 
 
 

Hội đồng tư vấn, 
xét duyệt 

 
 

 
 

Hội đồng thẩm 
định nội dung, tài 
chính 

 

 
 

Đề xuất NV KH&CN 

Họp tư vấn, lựa chọn danh mục 
NV KH&CN 

Gửi danh mục đề xuất ra  
Viện NLNT VN 

Nhận và thông báo kết quả  
NV KH&CN lựa chọn   

Xây dựng thuyết minh CT 

Họp tư vấn, xét duyệt NV 
KH&CN được chọn lựa 

Thẩm định 
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Các chủ nhiệm 
NV KH&CN 
được lựa chọn 

 

 

Tất cả các BM trên  
BM.KH.BCHT.NN-CB.16 
 

Viện trưởng (Cơ 
quan chủ quản) 

                                                 

                                                                

BM.KH.HĐ.NN-CB.17 
BM.KH.HĐ.CS.18 
 

Các chủ nhiệm 
NV KH&CN 
được lựa chọn 

Phòng 
KH&HTQT 

 

 

 

Tất cả các tài liệu trên 
 

Hội đồng kiểm 
tra tiến độ cấp Cơ 
sở 

 
BM.KH.BCĐK.NN-CB.19 
BM.KH.BCĐK.CS.20 
 

Hội đồng kiểm 
tra tiến độ cấp 
Viện NLNT VN 

 

Chủ nhiệm nộp 
chuyên đề, quy 
trình và sản phẩm 
NV KH&CN 
 

Tổ chuyên gia 

 

BM.KH.CĐ.CC.21 
BM.KH.QT.CC.22 
 

Chủ nhiệm nộp 
Annual Report 

 
BM.KH.AR.CC.23 
 

Chủ nhiệm nộp 
báo cáo tổng kết 
 
Hội đồng nghiệm 
thu cấp cơ sở 

 

BM.KH.HD.BCTK.NN-CB.24 
BM.KH.HD.BCTK.CS.25 
BM.KH.TĐG.NN-CB.26 
 
 

Chủ nhiệm nộp 
báo cáo tổng kết 
 
Hội đồng nghiệm 
thu chính thức 

 

Tài liệu giống NT cấp CS 
BM.KH.BCHT.NN-CB.27 
BM.KH.NX.CS.28 
BM.KH.TQT.CC.29 
 

Nghiệm thu cấp cơ sở 

Nghiệm thu chính thức 

Chỉnh sửa thuyết minh CT 

Phê duyệt NV KH&CN 

Triển khai thực hiện  
và lưu hồ sơ 

 
 

KTTĐ 

KTTĐ 

Nghiệm thu, đánh giá chuyên 
đề, qui trình và sản phẩm 

 

AR được Viện NLNT VN 
chấp nhận 
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Chủ nhiệm nộp 
hồ sơ đăng ký kết 
quả NV KH&CN 
 
Phòng KH-
HTQT hướng dẫn 
và kiểm soát 

 BM.KH.Bia1.BCTK.CC.30 
BM.KH.Bia2.BCTK2.CC.31 
BM.KH.ĐKKQ.CC.32 
BM.KH.PƯD.CC.33 
BM.KH.MTCN.CC.34 
 
 

Chủ nhiệm nộp 
hồ sơ thanh lý 
NV KH&CN 
 
Phòng KH-
HTQT hướng dẫn 
và kiểm soát 

 

BM.KH.TLHĐ.NN-CB.35 
BM.KH.TLHĐ.CS.36 
 
 

 

5.2. Mô tả  

Stt 
Nội dung 
công việc 

Cá nhân/ 
đơn vị 

thực hiện 
Sản phẩm 

Tiêu chuẩn, tài liệu hướng 
dẫn, thời gian dự kiến hoàn 

thành 
5.2.1 Đề xuất nhiệm vụ KH&CN 
 Đề xuất chủ đề nghiên 

cứu 
Cá nhân và tổ 
chức 

Phiếu đề xuất 
theo mẫu  

TT 33/2014/BKHCN 
QĐ số 919/QĐ-VNLNT 
Cấp Quốc gia, cấp Bộ: tháng 
2 
Cấp Cơ sở: tháng 4 
Cấp Viện: tùy thuộc vào nhu 
cầu 

5.2.2 Tư vấn lựa chọn danh mục nhiệm vụ KH&CN 
 - Họp tư vấn, xét chọn 

các chủ đề nghiên cứu 
theo đề xuất của các cá 
nhân, tổ chức. 
- Đề xuất các chủ đề 
nghiên cứu bổ sung (nếu 
có). 

Hội đồng 
KHCN & ĐT 

Danh mục các 
NV KH&CN của 
năm 
 

Cấp Quốc gia, cấp Bộ: tháng 
2 
Cấp Cơ sở: tháng 4 
Cấp Viện: tùy thuộc vào nhu 
cầu 
 

5.2.3 Kết quả danh mục nhiệm vụ KH&CN được lựa chọn  
 - Gửi danh mục đề xuất 

ra Viện NLNT VN; 
- Nhận và thông báo kết 
quả NV KH&CN được 
lựa chọn 

Phòng KH-
HTQT 

Danh sách các 
NV KH&CN 
được lựa chọn 

QĐ số 919/QĐ-VNLNT 
 

5.2.4 Xây dựng thuyết minh chi tiết 
 
 
 

Xây dựng thuyết minh 
chi tiết bao gồm phụ lục 
kinh phí 

Cá nhân, tổ 
chức được 
lựa chọn.  

Thuyết minh chi 
tiết theo mẫu quy 
định 

TT 33/2014/BKHCN 
TT 55/2014/BKHCN 
TT 27/2015/BKHCN 

Hồ sơ đăng ký kết quả 

Hồ sơ thanh lý 
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Stt 
Nội dung 
công việc 

Cá nhân/ 
đơn vị 

thực hiện 
Sản phẩm 

Tiêu chuẩn, tài liệu hướng 
dẫn, thời gian dự kiến hoàn 

thành 
 
 
 

 TT 121/2014/BKHCN 
QĐ 950/QĐ-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
CV 439-VNLNT 
Và một số TT liên quan khác 
Cấp Quốc gia, cấp Bộ: tháng 
4 
Cấp Cơ sở: tháng 5 
Cấp Viện: tùy thuộc vào nhu 
cầu 
NV TX TCN: tháng 5 
NV BVMT: tùy thuộc vào Bộ 
TN&MT 

5.2.5 Tư vấn, xét duyệt NV KH&CN được chọn lựa 
 Họp tư vấn, xét duyệt 

từng NV KH&CN được 
chọn lựa 

Các Hội đồng 
xét duyệt NV 
KH&CN  

Biên bản xét 
duyệt 

TT 33/2014/BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Cấp Quốc gia, cấp Bộ: tháng 
4 
Cấp Cơ sở: tháng 5 
Cấp Viện: tùy thuộc vào nhu 
cầu 
NV BVMT: tùy thuộc vào Bộ 
TN&MT 

5.2.6 Thẩm định  
 Họp thẩm định nội dung, 

tài chính 
Các Hội đồng 
thẩm định nội 
dung, tài 
chính 

Biên bản thẩm 
định nội dung, tài 
chính 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
 

5.2.7 Chỉnh sửa lại Thuyết minh chi tiết 
 Thuyết minh chi tiết 

được chỉnh sửa lại theo 
khuyến cáo của các Hội 
đồng 

Các chủ 
nhiệm NV 
KH&CN 
được lựa 
chọn 

Thuyết minh chi 
tiết theo kinh phí 
mới 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Cấp Quốc gia, cấp Bộ: tháng 
6 
Cấp Cơ sở: tháng 7 
Cấp Viện: tùy thuộc vào nhu 
cầu 
NV TX TCN: tháng 7 
NV BVMT: tùy thuộc vào Bộ 
TN&MT 

5.2.8 Phê duyệt thực hiện NV KH&CN 
 Hợp đồng và Thuyết 

minh được phê duyệt 
Viện trưởng 
(Cơ quan chủ 
quản) 

Hợp đồng theo 
mẫu 
Thuyết minh chi 
tiết 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Cấp Quốc gia, cấp Bộ Cấp 
Cơ sở, NV TC TCN: tháng 1 
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Stt 
Nội dung 
công việc 

Cá nhân/ 
đơn vị 

thực hiện 
Sản phẩm 

Tiêu chuẩn, tài liệu hướng 
dẫn, thời gian dự kiến hoàn 

thành 
Một số giấy tờ 
cần thiết theo quy 
định 

năm thực hiện 
Cấp Viện: tùy thuộc vào nhu 
cầu 
NV BVMT: tùy thuộc vào Bộ 
TN&MT 

5.2.9 Triển khai thực hiện và lưu hồ sơ 
 NV KH&CN được triển 

khai thực hiện 
Hồ sơ được lưu tại: 
- Cơ quan chủ quản 
- Cơ quan chủ trì (Bộ 
phận tài vụ, Bộ phận kế 
hoạch và chủ nhiệm NV) 

Phòng KH-
HTQT 
Chủ nhiệm 
NV 

Hồ sơ NV 
KH&CN: 
- Phiếu đề xuất 
- Danh mục được 
lựa chọn (Viện 
NLNT VN) 
- QĐ giao thực 
hiện của Viện 
NLNT VN 
- Dự toán NSNN 
- Hợp đồng 
- Thuyết minh 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
 

5.2.10 Kiểm tra định kỳ  
 Kiểm tra tiến độ thực 

hiện của các NV 
KH&CN 

Chủ nhiệm 
NV 
Hội đồng 
kiểm tra tiến 
độ cấp Cơ sở 

Báo cáo định kỳ 
theo mẫu 
Biên bản kiểm tra 
(Viện NCHN) 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Tháng 8  

 Kiểm tra tiến độ thực 
hiện của các NV 
KH&CN 

Chủ nhiệm 
NV 
Hội đồng 
kiểm tra tiến 
độ cấp Viện 
NLNT 

Báo cáo định kỳ 
theo mẫu 
Biên bản kiểm tra 
(Viện NLNT VN) 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Tháng 9  

5.2.11 Đánh giá, nghiệm thu các chuyên đề, quy trình và sản phẩm 
 Kiểm tra, đánh giá, 

nghiệm thu các chuyên 
đề, quy trình và sản phẩm 
thuộc NV KH&CN 

Chủ nhiệm 
NV 
Tổ chuyên 
gia đánh giá, 
nghiệm thu 

Chuyên đề, quy 
trình, sản phẩm  
Biên bản đánh 
giá, nghiệm thu 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Tháng 10 - 11 (tùy thuộc vào 
tiến độ thực hiện của từng 
NV) 

5.2.12 Nghiệm thu cấp cơ sở 
   

 Nộp Báo cáo tổng kết và 
các sản phẩm dạng I, II, 
III theo đăng ký trong 
TM 
 

Chủ nhiệm 
NV 
Hội đồng 
nghiệm thu 

Báo cáo tổng kết 
và các sản phẩm 
Biên bản nghiệm 
thu 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Cấp Cơ sở: Đầu tháng 12  
Cấp NN - Cấp Bộ, NV TX 
TCN: Tháng 12 
NV BVMT và NV ATBX: 
Tháng 1 
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Stt 
Nội dung 
công việc 

Cá nhân/ 
đơn vị 

thực hiện 
Sản phẩm 

Tiêu chuẩn, tài liệu hướng 
dẫn, thời gian dự kiến hoàn 

thành 
5.2.13 Annual Report 
 Nộp Annual Report theo 

mẫu (ngoại trừ NV TX 
TCN và NV BVMT) 

Chủ nhiệm 
NV 

Annual Report 
được chấp nhận 

QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Tháng 12  

5.2.14 Nghiệm thu chính thức    
 Nộp Báo cáo tổng kết đã 

chỉnh sửa theo khuyến 
cáo của Hội đồng nghiệm 
thu cấp cơ sở 

Chủ nhiệm 
NV 
Hội đồng 
nghiệm thu 

Báo cáo tổng kết 
và các sản phẩm 
Biên bản nghiệm 
thu 

TT 33/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Cấp Cơ sở: Cuối tháng 12  

5.2.15 Đăng ký kết quả nghiên cứu 
 Nộp Hồ sơ đăng ký kết 

quả  
Chủ nhiệm 
NV 
Phòng KH-
HTQT 

Hồ sơ đăng ký kết 
quả theo mẫu quy 
định 

TT 33/2014-BKHCN 
TT 14/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Tháng 01  

5.2.16 Thanh lý NV KH&CN 
 Nộp Hồ sơ thanh lý  Chủ nhiệm 

NV 
Phòng KH-
HTQT 

Hồ sơ thanh lý 
theo mẫu quy 
định 

TT 33/2014-BKHCN 
TT 14/2014-BKHCN 
QĐ 919/QĐ-VNLNT 
Tháng 01  

6. HỒ SƠ  

Hồ sơ lưu tại Phòng KH&HTQT trong vòng 2 năm trước khi chuyển sang Lưu trữ cơ quan. 

7. PHỤ LỤC 

- Phiếu đề xuất NV KHCN: BM.KH.ĐX.NN-CB.01, BM.KH.KQTrC.NN-CB.02, 
BM.KH.ĐX.CS.03 

- Thuyết minh chi tiết: BM.KH.ĐĐK.NN-CB.04, BM.KH.TMNV.ĐTCN.NN-CB.05, 
BM.KH.TMNV.DA.NN-CB.05a, BM.KH.TMNV.CS.06, BM.KH.LLCN.CC.07, 
BM.KH.LLCG.NN-CB.08, BM.KH.PHNC.CC.09, BM.KH.KQTrC.NN-CB.10, 
BM.KH.LLTC.NN-CB.11, BM.KH.Biểu I.1.NN-CB.12, BM.KH.Biểu I.2.NN-CB.13, 
BM.KH.Biểu I.3.NN-CB.14, BM.KH.Biểu I.4-9.NN-CB.15, BM.KH.BCHT.NN-CB.16 

- Phê duyệt - thực hiện (Hợp đồng): BM.KH.HĐ.NN-CB.17, BM.KH.HĐ.CS.18,  
BM.KH.BCĐK.NN-CB.19, BM.KH.BCĐK.CS.20, BM.KH.CĐ.CC.21, 
BM.KH.QT.CC.22, BM.KH.AR.CC.23 

- Nghiệm thu các cấp: BM.KH.HD.BCTK.NN-CB.24, BM.KH.HD.BCTK.CS.25, 
BM.KH.HD.TĐG.NN-CB.26, BM.KH.BCHT.NN-CB.27, BM.KH.NX.CS.28, 
BM.KH.TQT.CC.29 

- Đăng ký kết quả: BM.KH.Bìa1.BCTK.CC.30, BM.KH.Bìa2.BCTK2.CC.31, 
BM.KH.ĐKKQ.CC.32, BM.KH.PƯD.CC.33, BM.KH.MTCN.CC.34 

- Thanh lý nhiệm vụ: BM.KH.TLHĐ.NN-CB.35, BM.KH.TLHĐ.CS.36. 
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